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BẾP TỪ ĐÔI BRNI2052DE

Timer Stop&Go Child Lock Flying Booster

THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT (MANUFACTOR)

Tên sản phẩm           Bếp từ đôi 

Mã hiệu sản phẩm   BRNI2052DE

Hãng sản xuất           

THÔNG TIN SẢN PHẨM (PRODUCTS INFORMATION)

Loại bếp                          Bếp từ hai giàn

Mặt kính gốm chịu nhiệt (Glass Ceramic)                

SCHOTT CERAN                                       (MADE IN GERMANY) 

Kích thước sản phẩm 748 x 450 x 52mm

Kích thước lắp đặt 675 x 375 x 160mm

Tổng công suất                4.200 W

Kích thước vòng từ trái    Ø260 mm (min 100mm)

Kích thước vòng từ phải   Ø220 mm (min 100mm)

Công suất giàn trái          Inverter 120W – 2200W 

                                       – booster 3.600W

Công suất giàn phải         Inverter 120W – 2200W 

                                       – booster 3.600W

Tự động điều chỉnh Công suất theo kích thước nồi

Công nghệ chiên rán, tự ổn định nhiệt độ đáy nồi 

Tự động tắt giàn bếp khi công suất về 0

12 Mức điều chỉnh Công suất mỗi vòng bếp: 

Hẹn giờ từng vòng nấu tối đa 180 phút

Điều khiển Cảm ứng, Inverter (siêu tiết kiệm 50%) 

Chức năng tạm dừng  Stop&Go

Chức năng khóa an toàn (Child lock) 

Tự động tắt bếp khi quên (Automatic Switching off)

Chức năng ngừng điều khiển tạm thời  (Clean up)

Cảnh báo nhiệt dư (Residual Heat)

Tự động báo, tắt bếp khi không nồi (Pot Detection)

BRAUNECK GmbH (Germany)

BRNI2052DE    24.160.000 VND

MADE IN GERMANY

30mm

30mm

30mm

375

450748

1900 98 68 09

675

Tích hợp tính năng chống tràn

Công nghệ chiên rán, tự ổn định nhiệt độ đáy nồi 

Điều khiển Cảm ứng, Inverter (siêu tiết kiệm 50%) 

Tích hợp tính năng đun nấu thông minh (A Koch)

Tự điều chỉnh công suất Inverter (siêu tiết kiệm 50%) 

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM (PRODUCTS FUNCTION)

Công nghệ điều khiển: Cảm ứng 

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM (PRODUCTS FUNCTION)

. . 
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BRNI2012DE    26.800.000 VND
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BẾP TỪ ĐÔI BR-I26

THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT (MANUFACTOR)

Tên sản phẩm           Bếp từ đôi 

Mã hiệu sản phẩm   BR-I26

Hãng sản xuất           

THÔNG TIN SẢN PHẨM (PRODUCTS INFORMATION)

Loại bếp                          Bếp từ hai giàn

Mặt kính gốm chịu nhiệt (Glass Ceramic)                

SUPPER KERAMIK                                       (MADE IN GERMANY) 

Kích thước sản phẩm 738 x 430 x 60mm

Kích thước lắp đặt 665 x 390 x 160mm

Tổng công suất                4.400 W

Kích thước vòng từ trái    Ø220 mm (min 100mm)

Kích thước vòng từ phải   Ø220 mm (min 100mm)

Công suất giàn trái          Inverter 120W – 2200W 

                                       – booster 2.400W

Công suất giàn phải         Inverter 120W – 2200W 

                                       – booster 2.400W

BRAUNECK GmbH (Germany)

BR-I26    14.385.000 VND

MADE IN MALAYSIA

1900 98 68 09

30mm

30mm

30mm

385

450748

665

. . b r a u n e c k . v n

Công nghệ điều khiển Cảm ứng

Siêu tiết kiệm (lên tới 50%) ở chế độ Inverter

Tự động điều chỉnh Công suất theo kích thước nồi

Tự động nhận nồi 

Tự động tắt giàn bếp khi công suất về 0

Công nghệ điều khiển: Cảm ứng 

Inverter (MicroBoost Control Saved Technology 2020) 

Công suất mức Booster 2.400W

10 Mức điều chỉnh Công suất mỗi vòng bếp: 0 – 9, booster 

5 mức điều khiển cài đặt sẵn. 

Hẹn giờ từng vòng nấu tối đa 180 phút

Đếm ngược số phút khi hẹn giờ 

Chức năng tạm dừng  Stop&Go

Chức năng khóa an toàn (Child lock) 

Tự động tắt bếp khi quên (Automatic Switching off)

Chức năng ngừng điều khiển tạm thời  (Clean up)

Cảnh báo nhiệt dư (Residual Heat)

Tự động báo, tắt bếp khi không nồi (Pot Detection)

Tích hợp chế độ nấu tự động lập trình theo thời gian 

Tích hợp công nghệ chiên rán, Giữ nóng và ủ ấm

Chống tràn 

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM  (PRODUCTS FUNCTION) 

Timer Warming Stop&Go Child Lock Flying Booster

 

1 3 5 7 9
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BR-I26PRE    14.985.000 VND
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BẾP TỪ ĐÔI BR-I88

THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT (MANUFACTOR)

Tên sản phẩm           Bếp từ đôi 

Mã hiệu sản phẩm   BR-I88

Hãng sản xuất           

THÔNG TIN SẢN PHẨM (PRODUCTS INFORMATION)

Loại bếp                          Bếp từ hai giàn

Mặt kính gốm chịu nhiệt (Glass Ceramic)                

SUPPER KERAMIK                                       (MADE IN GERMANY) 

Kích thước sản phẩm 730 x 430 x 60mm

Kích thước lắp đặt 665 x 390 x 160mm

Tổng công suất                4.800 W

Kích thước vòng từ trái    Ø220 mm (min 100mm)

Kích thước vòng từ phải   Ø260 mm (min 100mm)

Công suất giàn trái          Inverter 120W – 2200W 

                                       – booster 2.400W

Công suất giàn phải         Inverter 120W – 2200W 

                                       – booster 2.400W

BRAUNECK GmbH (Germany)

BR-I88    15.855.000 VND

MADE IN MALAYSIA

30mm

30mm

30mm

385

450748

1900 98 68 09

665

. . b r a u n e c k . v n

Công nghệ hiển thị đèn cảm ứng từng chế độ 

Siêu tiết kiệm (lên tới 50%) ở chế độ Inverter, sôi lăn tăn

Tự động điều chỉnh Công suất theo kích thước nồi

Tự động nhận nồi 

Tự động tắt giàn bếp khi công suất về 0

Công nghệ điều khiển: Cảm ứng 

Inverter (MicroBoost Control Saved Technology 2025) 

Công suất mức Booster 2.400W

16 Mức điều chỉnh Công suất mỗi vòng bếp: 

U1-3 (3chế độ ủ ấm), F1-3 (chiên, rán, xào) 0 – 9, booster

Hẹn giờ từng vòng nấu tối đa 180 phút

Đếm ngược số phút khi hẹn giờ 

Chức năng tạm dừng  Stop&Go

Chức năng khóa an toàn (Child lock) 

Tự động tắt bếp khi quên (Automatic Switching off)

Chức năng ngừng điều khiển tạm thời  (Clean up)

Cảnh báo nhiệt dư (Residual Heat)

Tự động báo, tắt bếp khi không nồi (Pot Detection)

Tích hợp chế độ nấu tự động lập trình theo thời gian 

Tích hợp công nghệ chiên rán, Giữ nóng và ủ ấm

Chống tràn 

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM  (PRODUCTS FUNCTION) 

Timer Warming Stop&Go Child Lock Flying Booster

 

 - 6 - 
BR-I88LUX (GER) 26.800.000 VND

BR-I88PRE    16.855.000 VND
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HÚT MÙI Ultimate | T70-ES

1900 98 68 09. . b r a u n e c k . v n

THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT (MANUFACTOR)

THÔNG TIN SẢN PHẨM (PRODUCTS INFORMATION)

CHI TIẾT ĐÓNG THÙNG

ULTIMATE | T70-ES     

480

360700

275
303

150

min=650
max=750

Tên sản phẩm           Hút mùi T Ultimate (70cm) 

Mã hiệu sản phẩm   Ultimate | T70ES

Hãng sản xuất:           

MADE IN MALAYSIA

BRAUNECK GmbH (Germany)

Quy cách lắp đặt                Áp tường

Lực hút (Công suất khí)   550 - 
3

1850 m /h 

Độ ồn 36 dB  

Điều khiển                      Cảm biến ECU 

Kích thước sản phẩm       700 * 420 * 490 mm

Cân nặng                    6,75 kg

Mức tiết kiệm       A++

Công suất / Điện áp 130 W/220~240 V 

Chất liệu cấu thành

Đen, Bạc 

Đèn LED       1*4,0W (Trắng/Vàng)

Màn hình hiển thị LED

Màu sắc

Inox, thép chống rỉ 

Lưới lọc Inox, dạng thanh

Ống thoát Ø 160 mm

01�Bộ phận máy chính gồm Khung và Động cơ

02 Tấm chắn lưới lọc

01 Hộp lọc than hoạt tính khử mùi (tùy biến)           

                                     01 Hộp chắn kỹ thuật 

                                     01 Thanh treo đính tường 

                                     02 (m) Ống ruột gà dẫn khí Ø 160mm  

                                     04 Bộ ốc vít nở tường  

Long Life
Filter

With Lamp 60 - 90 cm

 

Touchless
Control
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BLDC Motor 

6 mức Công suất, 1-5 + Booster

14.500.000 VND
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HÚT MÙI HC70T1

1900 98 68 09. . b r a u n e c k . v n

THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT (MANUFACTOR)

THÔNG TIN SẢN PHẨM (PRODUCTS INFORMATION)

CHI TIẾT ĐÓNG THÙNG

HC70T1 (70cm)     8.350.000 VND

500

360700

275
303

150

min=650
max=750

Tên sản phẩm           Hút mùi Chữ T (70cm) 

Mã hiệu sản phẩm   HC70T1

Hãng sản xuất:           

MADE IN MALAYSIA

BRAUNECK GmbH (Germany)

Quy cách lắp đặt                Áp tường

Lực hút (Công suất khí)   550 - 
3

1500 m /h 

Độ ồn 49dB  

Điều khiển                      Cảm ứng - 3 mức Công suất 

Kích thước sản phẩm       700 * 360 * 250/500 mm

Cân nặng                    9,5 kg

Mức tiết kiệm       A++

Công suất / Điện áp 170 W/220~240 V 

Chất liệu cấu thành

Bạc / Đen, Bạc 

Đèn LED       2*3,0W (Trắng/Vàng)

Màn hình hiển thị LED

Màu sắc

Inox, thép chống rỉ 

Lưới lọc Inox, dạng thanh

Ống thoát Ø 160 mm

01�Bộ phận máy chính gồm Khung và Động cơ

02 Tấm chắn lưới lọc

01 Hộp lọc than hoạt tính khử mùi           

                                     01 Hộp chắn kỹ thuật 

                                     01 Thanh treo đính tường 

                                     02 (m) Ống ruột gà dẫn khí Ø 160mm  

                                     04 Bộ ốc vít nở tường  

Long Life
Filter

With Lamp 60 - 90 cm

 

Touchless
Control
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HÚT MÙI HC70T1A

1900 98 68 09. . b r a u n e c k . v n

THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT (MANUFACTOR)

THÔNG TIN SẢN PHẨM (PRODUCTS INFORMATION)

CHI TIẾT ĐÓNG THÙNG

HC70T1A (70cm)     8.950.000 VND

500

360700

275
303

150

min=650
max=750

Tên sản phẩm           Hút mùi Chữ T (70cm) 

Mã hiệu sản phẩm   HC70T1A

Hãng sản xuất:           

MADE IN MALAYSIA

BRAUNECK GmbH (Germany)

Quy cách lắp đặt                Áp tường

Lực hút (Công suất khí)   550 - 
3

1850 m /h 

Độ ồn 49dB  

Điều khiển                      Cảm ứng - 3 mức Công suất 

Kích thước sản phẩm       700 * 360 * 250/500 mm

Cân nặng                    9,5 kg

Mức tiết kiệm       A++

Công suất / Điện áp 226W/220~240 V 

Chất liệu cấu thành

Bạc / Đen, Bạc 

Đèn LED       2*3,0W (Trắng/Vàng)

Màn hình hiển thị LED

Màu sắc

Inox, thép chống rỉ 

Lưới lọc Inox, dạng thanh

Ống thoát Ø 160 mm

01�Bộ phận máy chính gồm Khung và Động cơ

02 Tấm chắn lưới lọc

01 Hộp lọc than hoạt tính khử mùi           

                                     01 Hộp chắn kỹ thuật 

                                     01 Thanh treo đính tường 

                                     02 (m) Ống ruột gà dẫn khí Ø 160mm  

                                     04 Bộ ốc vít nở tường  

Long Life
Filter

With Lamp 60 - 90 cm

 

Touchless
Control

 - 9 - 
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MÁY RỬA BÁT GEN8|DM-S8 T833 ELITE 

1900 98 68 09. . b r a u n e c k . v n

THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT (MANUFACTOR)

Tên sản phẩm           Máy rửa bát độc lập 

Mã hiệu sản phẩm   GEN8|DM-S8 T833 ELITE

Hãng sản xuất:           

MADE IN GERMANY 

BRAUNECK GmbH (Germany)

THÔNG TIN SẢN PHẨM (PRODUCTS INFORMATION)

Quy cách lắp đặt                Độc lập, Âm tủ (Mặt nguyên bản) 

Số tay phun 03/tay phun trên & giữa & dưới  

Độ ồn 49dB  

Điều khiển                      Cảm ứng  

Kích thước sản phẩm       R/598*S/600*C/845 mm

Cân nặng tổng / tịnh                    55,6 / 50,6 kg

Mức tiết kiệm       A+

Công suất / Điện áp 1.850W/220~50Hz

Chất liệu cấu thành

Bạc / Đen, Bạc 

Loại giỏ      03/ giỏ thìa đũa & bát đĩa & nồi

Điện áp trạng thái chờ 2.15W

Màu sắc

Inox, Kính

Tiêu chuẩn chống nước IPX1

Số lượng bộ rửa 14 -16 bộ 
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Mặt trước Kính đen

TÍNH NĂNG & CHƯƠNG TRÌNH (FUNCTION & PROGRAM)  

3. Rửa sạch sâu            Xử lý vết bám cứng 

Khóa trẻ em Tránh việc trẻ tò mò nghịch máy 

6. Tự làm sạch Tự động vệ sinh máy   

7. Chế độ 1/2 Rửa ngăn trên với số lượng ít 

8. Bảo quản & lưu trữ bảo quản đến 72h sau khi rửa

Khử khuẩn (tích hợp) Tăng cường hiệu quả khử 

UV Tích hợp đèn chiếu UV khử 

5. Đồ thủy tinh Rửa và đánh bóng 

1. Thường nhật

8 

Hẹn giờ bật Tối ưu hóa thời gian rửa

Tự động nhắc Việc thêm muối, thuốc đánh 

Số chương trình 

Chế độ rửa hàng ngày

Làm mềm nước Tự động hòa trộn muối làm 

4. Rửa nhanh Đồ bị bám bẩn nhẹ

2. Tiết kiệm Giảm 35% điện và 22% nước

Tiêu thụ điện / nước  0,90W / 10,2 lít

khuẩn bằng nhiệt độ cao 

bóng, viên rửa

mềm nước

khuẩn trong suốt quá trình rửa

PTC Sấy khô tuần hoàn PTC



BỘ NỒI BR-P324 | HELIOS

Loại sản phẩm          Bộ nồi INOX-7 món

Mã hiệu sản phẩm   BR-P324S | HELIOS

Hãng sản xuất           

THÔNG TIN SẢN PHẨM (PRODUCTS INFORMATION)

Chất liệu SS304/Aluminum/SS430               

Số lương nồi 3 Nồi / 3 Vung & 1 Xửng 

Chất liệu nắp vung             Kích cường lực chịu nhiệt

Loại tay cầm

Kích thước nồi (mm)

Số lớp 

Mặt trong/ngoài

Độ dày 

Sử dụng cho

BRAUNECK GmbH (Germany)

BR-P324S   4.285.000 VND

Quy cách

Stainless Steel Three Layers Induction Top

Ø 3.5 l240*75mm | ít

CHẢO CHỐNG DÍNH 

Loại sản phẩm          Chảo chống dính

Mã hiệu sản phẩm   PA830NS

Hãng sản xuất           BRAUNECK GmbH (Germany)

MADE IN PRC 

PA830NS    1.980.000 VND

THÔNG TIN SẢN PHẨM (PRODUCTS INFORMATION)

Quai đúc / Hàn đính

3 lớp

Satin nhám/Bóng

2.2 mm

 Ø 1.5 l160*75mm | ít; 
 Ø  3.0 lít200*90mm | ; 
Ø 5.5 lít240*110mm | 

Bếp từ; Bếp hồng ngoại

304

PA828NS
PA826NS

Chất liệu INOX 304,              

Chất liệu nắp vung             Kích cường lực chịu nhiệt

Loại tay cầm

Kích thước từng loại (mm)

Số lớp của đáy

Lớp mạ bề mặt ngoài

Lớp mạ trong

Độ dày thành chảo

Độ dày đáy chảo 

Sử dụng cho

Quai dài

5 lớp

Satin nhám

Ceramic chống dính

0.7mm

3.0mm

260*60; 280*60; 300*70

Bếp từ; Bếp hồng ngoại

PA828NS    1.750.000 VND

PA826NS    1.450.000 VND

 - 12 - 

3 lớp liền thân, chia vạch lít

Kích thước xửng (mm)

www. H o t l ine : . 1900 98 68 09. . b r a u n e c k . v n

Bộ nồi BR-P324S | HELIOS 



3



www.ko lbe .vn   H o t l ine : 

BẾP TỪ ĐÔI IK7342-03DE

Timer Warming Stop&Go Child Lock Flying Booster

THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT (MANUFACTOR)

Tên sản phẩm           Bếp từ đôi 

Mã hiệu sản phẩm     IK 7342-03DE

Hãng sản xuất           

THÔNG TIN SẢN PHẨM (PRODUCTS INFORMATION)

Loại bếp                          Bếp từ hai giàn

Mặt kính gốm chịu nhiệt (Glass Ceramic):                

SCHOTT CERAN                                      (MADE IN GERMANY) 

Kích thước sản phẩm 730 x 430 x 52mm

Kích thước lắp đặt 675 x 385 x 160mm

Tổng công suất                5.200 W

Kích thước vòng từ trái    Ø240 mm (min 100mm)

Kích thước vòng từ phải   Ø240 mm (min 100mm)

Công suất giàn trái          Inverter 120W – 2600W 

                                       – booster 3.600W

Công suất giàn phải         Inverter 120W – 2600W 

                                       – booster 3.600W

 

Công nghệ điều khiển Cảm ứng

Siêu tiết kiệm (lên tới 50%) ở chế độ Inverter

Tự động điều chỉnh Công suất theo kích thước nồi

Tự động nhận nồi 

Tự động tắt giàn bếp khi công suất về 0

Công nghệ điều khiển: Cảm ứng 

Inverter (MicroBoost Control Saved Technology 2020) 

từ P1 bếp đun liên tục không ngắt bật, 120W Half Brigde

Công suất mức Booster 3.600W

11 Mức điều chỉnh Công suất mỗi vòng bếp: 
u1 (chế độ ủ ấm), 0 – 9, booster

Hẹn giờ từng vòng nấu tối đa 180 phút

Đếm ngược số phút khi hẹn giờ 

Chức năng tạm dừng  Stop&Go

Chức năng khóa an toàn (Child lock) 

Tự động tắt bếp khi quên (Automatic Switching off)

Chức năng ngừng điều khiển tạm thời  (Clean up)

Cảnh báo nhiệt dư (Residual Heat)

Tự động báo, tắt bếp khi không nồi (Pot Detection)

Tích hợp chế độ nấu tự động lập trình theo thời gian 

Tích hợp công nghệ chiên rán

Giữ nóng và ủ ấm 

KOLBE GmbH (Germany)

IK7342-03DE    23.580.000 VND

MADE IN GERMANY  

1900.98.68.09

0 1 3 5 7 9 0 1 3 5 7 9

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM  (PRODUCTS FUNCTION) 
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738

www.ko lbe .vn   H o t l ine : 

BẾP TỪ ĐÔI IK205

Timer Warming Stop&Go Child Lock Flying Booster

THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT (MANUFACTOR)

Tên sản phẩm           Bếp từ đôi 

Mã hiệu sản phẩm     IK205 

Hãng sản xuất           

THÔNG TIN SẢN PHẨM (PRODUCTS INFORMATION)

Loại bếp                          Bếp từ hai giàn

Mặt kính gốm chịu nhiệt (Glass Ceramic):                

SUPPER KERAMIK                                      (MADE IN GERMANY) 

Kích thước sản phẩm 738 x 430 x 52mm

Kích thước lắp đặt 675 x 385 x 160mm

Tổng công suất                Sharing/4400W

Kích thước vòng từ trái    Ø260 mm (min 100mm)

Kích thước vòng từ phải   Ø220 mm (min 100mm)

Công suất giàn trái          Inverter 120W – 2400W 

                                       – booster 3.000W

Công suất giàn phải         Inverter 120W – 2400W 

                                       – booster 3.000W

 

Công nghệ điều khiển Cảm ứng

Siêu tiết kiệm (lên tới 50%) ở chế độ Inverter

Tự động điều chỉnh Công suất theo kích thước nồi

Tự động nhận nồi 

Tự động tắt giàn bếp khi công suất về 0

Công nghệ điều khiển: Cảm ứng 

Inverter (MicroBoost Control Saved Technology 2020) 

từ P1 bếp đun liên tục không ngắt bật, 120W Half Brigde

Công suất mức Booster 3.000W

16 Mức điều chỉnh Công suất mỗi vòng bếp: 
U min-med-max (ủ ấm), F min-med-max (Chiên rán), 0 – 9, booster

Hẹn giờ từng vòng nấu tối đa 180 phút

Đếm ngược số phút khi hẹn giờ 

Chức năng tạm dừng  Stop&Go

Chức năng khóa an toàn (Child lock) 

Tự động tắt bếp khi quên (Automatic Switching off)

Chức năng ngừng điều khiển tạm thời  (Clean up)

Cảnh báo nhiệt dư (Residual Heat)

Tự động báo, tắt bếp khi không nồi (Pot Detection)

Tích hợp chế độ nấu tự động lập trình theo thời gian 

Tích hợp công nghệ chiên rán, Giữ nóng và ủ ấm

Chống tràn  

KOLBE GmbH (Germany)

Ik205   22.150.000 VND

MADE IN MALAYSIA  

1900.98.68.09

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM  (PRODUCTS FUNCTION) 

1 3 5 7 9-B

0

min med max

1 3 5 7 9-B

0

min med max
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Ik205PRE  22.150.000 VND



www.ko lbe .vn   H o t l ine : 

BẾP TỪ ĐÔI IK7342-02PLUS

Timer Warming Stop&Go Child Lock Flying Booster

THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT (MANUFACTOR)

Tên sản phẩm           Bếp từ đôi 

Mã hiệu sản phẩm   IK7342-02PLUS

Hãng sản xuất           

THÔNG TIN SẢN PHẨM (PRODUCTS INFORMATION)

Loại bếp:                          Bếp từ hai giàn

Mặt kính gốm chịu nhiệt (Glass Ceramic)                

SUPER KERAMIK                                      (MADE IN GERMANY) 

Kích thước sản phẩm 730 x 430 x 60mm

Kích thước lắp đặt 675 x 385 x 160mm

Tổng công suất:                4.800 W

Kích thước vòng từ trái    Ø270 mm (min 100mm)

Kích thước vòng từ phải   Ø240 mm (min 100mm)

Công suất giàn trái          Inverter 120W – 2600W 

                                       – booster 2.400W

Công suất giàn phải         Inverter 120W – 2600W 

                                       – booster 2.400W

 

Công nghệ điều khiển Cảm ứng

Siêu tiết kiệm (lên tới 50%) ở chế độ Inverter

Tự động điều chỉnh Công suất theo kích thước nồi

Tự động nhận nồi 

Tự động tắt giàn bếp khi công suất về 0

Công nghệ điều khiển: Cảm ứng 

Inverter (MicroBoost Control Saved Technology 2020) 

Công suất mức Booster 2.400W

11 Mức điều chỉnh Công suất mỗi vòng bếp: 

u1 (chế độ ủ ấm), 0 – 9, booster

Hẹn giờ từng vòng nấu tối đa 180 phút

Đếm ngược số phút khi hẹn giờ 

Chức năng tạm dừng  Stop&Go

Chức năng khóa an toàn (Child lock) 

Tự động tắt bếp khi quên (Automatic Switching off)

Chức năng ngừng điều khiển tạm thời  (Clean up)

Cảnh báo nhiệt dư (Residual Heat)

Tự động báo, tắt bếp khi không nồi (Pot Detection)

Tích hợp chế độ nấu tự động lập trình theo thời gian 

Tích hợp công nghệ chiên rán

Giữ nóng và ủ ấm 

KOLBE GmbH (Germany)

IK7342-02PLUS    13.780.000 VND

MADE IN MALAYSIA 

1900.98.68.09

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM  (PRODUCTS FUNCTION) 
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IK7342-02PRO    15.480.000 VND

IK7342-02LUX   21.580.000VND



THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT (MANUFACTOR)

Tên sản phẩm           Bếp từ đôi 

Mã hiệu sản phẩm   +IK222-01PLUS

Hãng sản xuất           

THÔNG TIN SẢN PHẨM (PRODUCTS INFORMATION)

Loại bếp                          Bếp từ đôi 

Mặt kính gốm chịu nhiệt (Glass Ceramic)                

Kích thước sản phẩm 730 x 430 x 60mm

Kích thước lắp đặt 675 x 385 x 160mm

Tổng công suất               4.400 W

Kích thước từ trái           Ø220 mm (min 100mm)

Kích thước từ phải          Ø220 mm (min 100mm)

Công suất nhiệt trái         

Công suất giàn từ           Inverter 120W - 2000W

                                      - booster 2400W 

Tự động điều chỉnh Công suất theo kích thước nồi

Tự động nhận nồi 

Tự động tắt giàn bếp khi công suất về 0

Công nghệ điều khiển: Cảm ứng 

11 Mức điều chỉnh Công suất bếp từ: 0 – 9, booster

14 Mức điều chỉnh công suất cho bếp nhiệt

Inverter (MicroBoost Control Saved Technology 2020) từ 120W. 

Chức năng khóa an toàn (Child lock) 

Tự động tắt bếp khi quên (Automatic Switching off)

Cảnh báo nhiệt dư (Residual Heat)

Tự động báo, tắt bếp khi không nồi (Pot Detection)

KOLBE GmbH (Germany)

+IK222-01PLUS   9.980.000 VND

MADE IN MALAYSIA

30mm

30mm

30mm

435735

www.ko lbe .vn   H o t l ine : 

BẾP TỪ ĐÔI IK222-0 +1PLUS

1900.98.68.09

TimerChild Lock Booster

SUPER KERAMIK                                      (MADE IN GERMANY) 

Hẹn giờ từng vòng nấu tối đa 180 phút

 

Siêu tiết kiệm (lên tới 50%) ở chế độ Inverter

Công suất mức Booster 2.400W

Tích hợp chế độ nấu tự động lập trình theo thời gian

Chọn vòng nấu đối với bếp nhiệt

Công suất vòng nhiệt 200 - 2200W

385675

                                    Inverter 120W - 2000W

                                      - booster 2400W 

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM  (PRODUCTS FUNCTION) 
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THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT (MANUFACTOR)

Tên sản phẩm           Bếp từ đôi 

Mã hiệu sản phẩm   IK222-01PLUS

Hãng sản xuất           

THÔNG TIN SẢN PHẨM (PRODUCTS INFORMATION)

Loại bếp                          Bếp từ đôi 

Mặt kính gốm chịu nhiệt (Glass Ceramic)                

Kích thước sản phẩm 730 x 430 x 60mm

Kích thước lắp đặt 675 x 385 x 160mm

Tổng công suất               4.400 W

Kích thước từ trái           Ø220 mm (min 100mm)

Kích thước từ phải          Ø220 mm (min 100mm)

Công suất nhiệt trái         

Công suất giàn từ           Inverter 120W - 2000W

                                      - booster 2400W 

Tự động điều chỉnh Công suất theo kích thước nồi

Tự động nhận nồi 

Tự động tắt giàn bếp khi công suất về 0

Công nghệ điều khiển: Cảm ứng 

11 Mức điều chỉnh Công suất bếp từ: 0 – 9, booster

14 Mức điều chỉnh công suất cho bếp nhiệt

Inverter (MicroBoost Control Saved Technology 2020) từ 120W. 

Chức năng khóa an toàn (Child lock) 

Tự động tắt bếp khi quên (Automatic Switching off)

Cảnh báo nhiệt dư (Residual Heat)

Tự động báo, tắt bếp khi không nồi (Pot Detection)

KOLBE GmbH (Germany)

IK222-01PLUS   9.850.000 VND

MADE IN MALAYSIA

30mm

30mm

30mm

435735

www.ko lbe .vn   H o t l ine : 

BẾP TỪ ĐÔI IK222-01PLUS

1900.98.68.09

TimerChild Lock Booster

SUPER KERAMIK                                      (MADE IN GERMANY) 

Hẹn giờ từng vòng nấu tối đa 180 phút

 

Siêu tiết kiệm (lên tới 50%) ở chế độ Inverter

Công suất mức Booster 2.400W

Tích hợp chế độ nấu tự động lập trình theo thời gian

Chọn vòng nấu đối với bếp nhiệt

Công suất vòng nhiệt 200 - 2200W

385675

                                    Inverter 120W - 2000W

                                      - booster 2400W 

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM  (PRODUCTS FUNCTION) 
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THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT (MANUFACTOR)

Tên sản phẩm           Bếp từ đôi 

Mã hiệu sản phẩm   IR222-01PLUS

Hãng sản xuất           

THÔNG TIN SẢN PHẨM (PRODUCTS INFORMATION)

Loại bếp:                          Bếp điện từ đôi hỗn hợp

Mặt kính gốm chịu nhiệt (Glass Ceramic)                

Kích thước sản phẩm 730 x 430 x 60mm

Kích thước lắp đặt 675 x 385 x 160mm

Tổng công suất:                4.400W

Kích thước vòng điện       Ø140/200 mm (min 100mm)

Kích thước vòng từ          Ø220 mm (min 100mm)

Công suất nhiệt trái         Ø140/200W – 1000W 

Công suất giàn từ            Inverter 120W - 2000W
                                       - booster 2400W 

Tự động điều chỉnh Công suất theo kích thước nồi

Tự động nhận nồi 

Tự động tắt giàn bếp khi công suất về 0

Công nghệ điều khiển: Cảm ứng 

11 Mức điều chỉnh Công suất bếp từ: 0 – 9, booster

14 Mức điều chỉnh công suất cho bếp nhiệt

Inverter (MicroBoost Control Saved Technology 2020) từ 120W. 

Chức năng khóa an toàn (Child lock) 

Tự động tắt bếp khi quên (Automatic Switching off)

Cảnh báo nhiệt dư (Residual Heat)

Tự động báo, tắt bếp khi không nồi (Pot Detection)

KOLBE GmbH (Germany)

IR222-01PLUS   9.650.000 VND

MADE IN MALAYSIA

30mm

30mm

30mm

435735

www.ko lbe .vn   H o t l ine : 

BẾP TỪ ĐÔI IR222-01PLUS

1900.98.68.09

TimerChild Lock Booster

SUPER KERAMIK                                      (MADE IN GERMANY) 

Ø220/400W – 2200W

Hẹn giờ từng vòng nấu tối đa 180 phút

 

Siêu tiết kiệm (lên tới 50%) ở chế độ Inverter

Công suất mức Booster 2.400W

Tích hợp chế độ nấu tự động lập trình theo thời gian

Chọn vòng nấu đối với bếp nhiệt

Công suất vòng nhiệt 200 - 2200W

Duo Ring

385675

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM  (PRODUCTS FUNCTION) 
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THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT (MANUFACTOR)

THÔNG TIN SẢN PHẨM (PRODUCTS INFORMATION)

CHI TIẾT ĐÓNG THÙNG

www.ko lbe .vn   H o t l ine : 

HÚT MÙI HC70X1A | VORTEX 

1900.98.68.09

HC70X1A (70cm)   8.150.000 VND

min=650
max=750

Tên sản phẩm           Hút mùi âm tủ VỎTEX (70 cm) 

Mã hiệu sản phẩm   HC70X1A

Hãng sản xuất:           

MADE IN MALAYSIA

KOLBE GmbH (Germany)

Quy cách lắp đặt                Áp tường / Âm tủ 

Lực hút (Công suất khí)   550 - 
3

1630 m /h

Độ ồn 46dB  

Điều khiển                      Cảm ứng - 3 mức Công suất & Booster 

Kích thước sản phẩm       700 * 350 * 250/500 mm

Cân nặng                    6.5 kg

Mức tiết kiệm       A++

Công suất / Điện áp 220 W/220~240V 

Chất liệu cấu thành

Đen, Bạc 

Đèn LED       1*3.0 W (Trắng/Vàng)

Màn hình hiển thị LED

Màu sắc

Kính, Hợp kim, Sơn tĩnh điện chống rỉ 

Lưới lọc Sơn tĩnh điện, dạng thanh

Ống thoát Ø 160 mm

01�Bộ phận máy chính gồm Khung và Động cơ

03 Tấm chắn lưới lọc

01 Hộp lọc than hoạt tính khử mùi (tùy biến)           

                                     02m Ống ruột gà dẫn khí Ø 160mm  

                                     04 Bộ ốc vít nở tường  

Long Life
Filter

With Lamp 60 - 90 cm

 

Touchless
Control

 - 20 - 
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THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT (MANUFACTOR)

THÔNG TIN SẢN PHẨM (PRODUCTS INFORMATION)

CHI TIẾT ĐÓNG THÙNG

www.ko lbe .vn   H o t l ine : 

HÚT MÙI HC701FG 

1900.98.68.09

HC701FG (70cm)     7.780.000 VND

500

480700

275
303

150

min=650
max=750

Tên sản phẩm           Hút mùi kính phẳng (70 cm)  

Mã hiệu sản phẩm   HC701FG

Hãng sản xuất:           

MADE IN MALAYSIA

KOLBE GmbH (Germany)

Quy cách lắp đặt                Áp tường

Lực hút (Công suất khí)   550 - 
3

1500 m /h 

Độ ồn 49dB  

Điều khiển                      Cảm ứng - 3 mức Công suất 

Kích thước sản phẩm       700 * 480 * 250/500 mm

Cân nặng                    11 kg

Mức tiết kiệm       A++

Công suất / Điện áp 150 W/220~240 V 

Chất liệu cấu thành

Bạc / Đen, Bạc 

Đèn LED       2*1,5W (Trắng/Vàng)

Màn hình hiển thị LED

Màu sắc

Kính, Inox, thép chống rỉ 

Lưới lọc Inox, dạng thanh

Ống thoát Ø 160 mm

01�Bộ phận máy chính gồm Khung và Động cơ

02 Tấm chắn lưới lọc

01 Hộp lọc than hoạt tính khử mùi           

                                     01 Hộp chắn kỹ thuật 

                                     01 Thanh treo đính tường 

                                     02m Ống ruột gà dẫn khí Ø 160mm  

                                     04 Bộ ốc vít nở tường  

Long Life
Filter

With Lamp 60 - 90 cm

 

Touchless
Control

 - 21 - 



THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT (MANUFACTOR)

Tên sản phẩm           Hút mùi kính cong (70 cm)  

Mã hiệu sản phẩm   HC703RG

Hãng sản xuất:           

THÔNG TIN SẢN PHẨM (PRODUCTS INFORMATION)

Quy cách lắp đặt                Áp tường

Lực hút (Công suất khí)   750 - 1500 
3

m/h   

Độ ồn 49dB  

Điều khiển                      Cơ - 2 mức Công suất 

Kích thước sản phẩm       700 * 480 * 250/500 mm

Cân nặng                    11 kg

Mức tiết kiệm       A++

MADE IN MALAYSIA

KOLBE GmbH (Germany)

Công suất / Điện áp 170 W/220~240 V 

Chất liệu cấu thành

Đen / Đen, Bạc 

Đèn LED       2*1,5W (Trắng/Vàng)

CHI TIẾT ĐÓNG THÙNG

01�Bộ phận máy chính gồm Khung và Động cơ

02 Tấm chắn lưới lọc

01 Hộp lọc than hoạt tính khử mùi           

                                     01 Hộp chắn kỹ thuật 

                                     01 Thanh treo đính tường 

                                     02m Ống ruột gà dẫn khí Ø 160mm  

                                     04 Bộ ốc vít nở tường  

www.ko lbe .vn   H o t l ine : 

HÚT MÙI HC703RG 

1900.98.68.09

Màn hình hiển thị Mini LCD

Màu sắc

Kính, Inox, thép chống rỉ 

Lưới lọc Inox, dạng thanh

HC703RG (70cm)     5.789.000 VND

Ống thoát Ø 160 mm

min=650
max=750

500

480
700

275
303

150

Long Life
Filter

With Lamp 

 

60 - 90 cm
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THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT (MANUFACTOR)

Tên sản phẩm           Hút mùi kính cong (70 cm)  

Mã hiệu sản phẩm   HC704RG

Hãng sản xuất:           

THÔNG TIN SẢN PHẨM (PRODUCTS INFORMATION)

Quy cách lắp đặt                Áp tường

Lực hút (Công suất khí)   550 - 1500 
3

m/h   

Độ ồn 49dB  

Điều khiển                      Cơ - 3 mức Công suất 

Kích thước sản phẩm       700 * 480 * 250/500 mm

Cân nặng                    13 kg

Mức tiết kiệm       A++

MADE IN MALAYSIA

KOLBE GmbH (Germany)

Công suất / Điện áp 170 W/220~240 V 

Chất liệu cấu thành

Đen / Đen, Bạc 

Đèn LED       2*1,5W (Trắng/Vàng)

CHI TIẾT ĐÓNG THÙNG

01�Bộ phận máy chính gồm Khung và Động cơ

02 Tấm chắn lưới lọc

01 Hộp lọc than hoạt tính khử mùi           

                                     01 Hộp chắn kỹ thuật 

                                     01 Thanh treo đính tường 

                                     02m Ống ruột gà dẫn khí Ø 160mm  

                                     04 Bộ ốc vít nở tường  

www.ko lbe .vn   H o t l ine : 

HÚT MÙI HC704RG 

1900.98.68.09

Màn hình hiển thị Mini LCD

Màu sắc

Kính, Inox, thép chống rỉ 

Lưới lọc Inox, dạng thanh

HC704RG (70cm)     5.789.000 VND

Ống thoát Ø 160 mm

min=650
max=750

500

480
700

275
303

150

Long Life
Filter With Lamp 

 

60 - 90 cm
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www.ko lbe .vn   H o t l ine : 

BẾP TỪ ĐƠN IH101S

Loại sản phẩm          Bếp từ đơn 

Mã hiệu sản phẩm   IH101S

Hãng sản xuất           

THÔNG TIN SẢN PHẨM (PRODUCTS INFORMATION)

Mặt kính gốm chịu nhiệt Super Keramik              

Kích thước sản phẩm 370 x 290 x 43 

Công suất              2.200W 

Công nghệ điều khiển: Cảm ứng

Inverter siêu tiết kiệm (lên tới 50%) 

Tự động điều chỉnh Công suất theo kích thước nồi

Tự động nhận nồi 

Tự động tắt giàn bếp khi công suất về 0

Inverter (MicroBoost Control Saved Technology) 

11 Mức điều chỉnh Công suất mỗi vòng bếp: 

Hẹn giờ 180 phút

Đếm ngược số phút khi hẹn giờ 

Chức năng khóa an toàn (Child lock) 

Tự động tắt bếp khi quên (Automatic Switching off)

Cảnh báo nhiệt dư (Residual Heat)

Tự động báo, tắt bếp khi không nồi (Pot Detection)

8 chế độ nấu tự động, lập trình theo thời gian 

KOLBE GmbH (Germany)

IH101S    1.980.000 VND

MADE IN CHINA 

1900.98.68.09

Timer Child Lock Multi-Function

MicroBoost Control Saved Technology

MÁY XAY CẦM TAY HB-800ED

Loại sản phẩm          Máy xay cầm tay

Mã hiệu sản phẩm   HB-800ED

Hãng sản xuất           

             Công suất:              800W 

Tốc độ vòng quay:                    15.000vòng/phút 

Điện áp:                                  200-240~, 50/60HZ 

Loại động cơ:                           DC Motor, truyền động trực tiếp

Độ ồn:                                     <70dB Turbo bảo vệ tai và đầu  

Chất liệu thân máy chính:          Thép chống rỉ

Dao trục xoay, que khuấy:          Thép chống gỉ 

Đèn báo LED viền xanh

Chức năng chính:                      Xay đa năng

2 cối Cốc xay: Trộn hỗn hợp 0.6 lít – Cối xay thịt 0.2 lít

Cối xay chất liệu nhựa trong suốt (nguyên sinh)

KOLBE GmbH (Germany)

MADE IN CHINA 

Điều chỉnh tốc độ:                     12 cấp, núm xoay điện tử

Tiện ích: Xay được nguyên liệu nóng trong nồi

Gọn nhẹ, tiện dụng, dễ dàng sử dụng, tháo lắp để vệ sinh

HB-800ED    1.850.000 VND

Steinless Steel DC Motor Liquid Mixture

THÔNG TIN SẢN PHẨM (PRODUCTS INFORMATION)
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Continueous 
Innovation



B R A U N E C K - K U C H E N   G m b H
in Center Europe
in Germany

Herzlichwillkommen in der Welt der Primium - Kuchengerat
58452 Witten, Deutshland
www.brauneck-kuechen.de , Info@brauneck-kuechen.de 

CÔNG TY TNHH BRAUNECK-KUECHEN VIỆT NAM

Đ/c: 38/116 đường Nguyễn Xiển, p. Thanh Liệt, Hà Nội
Đt: 0243 62 9999 66                    Hotline: 0967 9999 66
www.brauneck.vn                              info@brauneck.vn 
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